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I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: 
* Phần Địa lí: 
- Phân tích được đặc điểm phân bố tài nguyên rừng và nguồn lợi thuỷ sản.
- Phân tích được các nhân tố chính ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp, công nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản.
-Trình bày được ý nghĩa của việc phát triển nông nghiệp xanh.
* Phần Lịch sử: 
- Xác định và tái hiện được các sự kiện lịch sử tiêu biểu trong phong trào cách mạng Việt Nam từ 1918 đến 1945
- Giải thích được vai trò, ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam.
2. Năng lực:
* Năng lực chuyên biệt:
- Địa lí: 
+ Nhận thức sử dụng và khai thác bản đồ, sử dụng số liệu thống kê, khai thác và sử dụng hình vẽ, tranh ảnh.
+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng địa lí  đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.
- Lịch sử: 
+ Tái hiện trình bày lại các sự kiện và quá trình lịch sử, giải thích nguyên nhân, ý nghĩa của các sự kiện lịch sử.
+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng lịch sử vào thực tiễn cuộc sống.
* Năng lực chung: Năng lực tự học, giải quyết vấn đề và tính toán. 
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ, cố gắng, nỗ lực trong học tập và hoàn thành bài kiểm tra. 
- Trung thực trong khi làm bài. 
II. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (đính kèm trang sau)
III. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA (đính kèm trang sau)
IV. ĐỀ KIỂM TRA (đính kèm trang sau)
V. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM(đính kèm trang sau)
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KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ LỚP 9

	Chủ đề
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng số câu
	% Tổng điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	
	

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	PHÂN MÔN LỊCH SỬ

	Lịch sử Việt Nam  (từ 1918 – 1945)
	Phong trào dân tộc dân chủ trong những năm 1918 - 1930
	4
	
	
	
	1
	
	5
	0
	12,5%

	[bookmark: _Hlk184690754]
	Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam
	1
	
	
	1
	
	1
	1
	2
	27,5%

	
	Phong trào cách mạng Việt Nam 1930 - 1939
	3
	
	
	
	1
	
	4
	0
	10%

	Số câu
	8
	
	1
	2
	1
	10
	2
	50%

	[bookmark: _Hlk184691612]Điểm số
	2
	1,5
	1,5
	2,5
	2,5
	5

	PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

	
Địa lí kinh tế

	Nông nghiệp
	
	
	2
	
	
	1
	
	0
	15%

	
	Lâm nghiệp và thủy sản
	
	1
	
	
	1
	
	1
	1
	17,5%

	
	Công nghiệp 
	2
	
	4
	
	1
	
	7
	0
	17,5%

	Số câu
	2
	1
	6
	
	2
	1
	10
	2
	50%

	Điểm số
	2
	1,5
	1,5
	2,5
	2,5
	5

	Tổng hợp LS-ĐL
	40%
	30%
	30%
	
	100%























BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 9
	PHÂN MÔN LỊCH SỬ

	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi
	Vị trí câu hỏi

	
	
	
	TN
	TL

	TN
	TL

	PHÂN MÔN LỊCH SỬ

	Phong trào dân tộc dân chủ trong những năm 1918 - 1930
	Nhận biết
	Nhận diện, tái hiện lại các sự kiện lịch sử
	4
	
	1,7,8,9
	

	
	Vận dụng
	So sánh khuynh hướng cách mạng của các tổ chức yêu nước.
	1
	
	10
	

	Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam
	Nhận biết
	Xác định được những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc ở từng thời điểm cụ thể.
	1
	
	2
	

	
	Thông hiểu
	- Những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc
- Giải thích được Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam
	
	1
	
	1

	
	Vận dụng
	Đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
	
	1
	
	2a

	Phong trào cách mạng Việt Nam 1930 - 1939
	Nhận biết
	Nhận diện, tái hiện lại các sự kiện lịch sử
	3
	
	3,4,6
	

	
	Vận dụng
	So sánh phong trào cách mạng 1930 – 1931 với phong trào cách mạng 1936 – 1939.
	1
	
	5
	

	Tổng số câu
Tổng điểm
Tỉ lệ %
	10
2,5
25%
	2
2,5
25%
	
	

	PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

	ĐỊA LÍ DÂN CƯ

	Nông nghiệp
	Thông hiểu
	- Trình bày được các nhân tố tự nhiên và nhân tố kinh tế xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.
	2
	
	14,15
	2

	
	Vận dụng
	- Liên hệ được kiến thức đã học để trình bày được ý nghĩa của việc phát triển nông nghiệp xanh.
	
	1
	3
	

	Lâm nghiệp và thủy sản
	Nhận biết
	- Trình bày được đặc điểm phân bố tài nguyên rừng.
	
	1
	
	4

	
	Vận dụng
	Liên hệ giải thích được đặc điểm phân bố tài nguyên rừng và nguồn lợi thuỷ sản.
	1
	
	16
	

	Công nghiệp
	Nhận biết
	- Trình bày được các nhân tố chính ảnh hưởng tới sự phát triển công nghiệp và phân bố của một trong các ngành công nghiệp chủ yếu.
	2
	
	9,10

	1

	
	Thông hiểu
	– Phân tích được vai trò của một trong các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.
	4
	
	11,12,
19,20
	

	
	Vận dụng
	Giải thích được tại sao phải phát triển công nghiệp xanh.
	1
	
	13
	

	Tổng số câu
Tổng điểm
Tỉ lệ %
	10
2,5
25%
	2
2,5
25%
	
	




	
	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THANH AM
Năm học: 2024 – 2025
Mã đề: LS&ĐL9-CKI-101
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 9
Ngày kiểm tra:17/12/2024       
Thời gian: 60 phút


Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (4 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi, học sinh chỉ chọn một phương án đúng.
Câu 1. Trong giai đoạn 1918 – 1930, sự kiện nào chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu đấu tranh có tổ chức và mục đích chính trị rõ ràng?
   A. Bãi công của công nhân Ba Son ở cảng Sài Gòn.
   B. Bãi công của công nhân nhà máy dệt Nam Định.
   C. Cuộc đấu tranh của viên chức các sở công thương của tư bản Pháp ở Bắc kì.
   D. Bãi công của công nhân nhà máy rượu Hà Nội.
Câu 2. Phong trào cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930 – 1931 phát triển mạnh mẽ nhất ở khu vực nào?
	 A. Nghệ An – Hà Tĩnh.
	 B. Phú Riềng.

	 C. Thái Bình.
	 D. Hà Nam.


Câu 3. Hình thức chính quyền cách mạng được ra đời trong phong trào 1930 -1931 ở Nghệ An và Hà Tĩnh là
	 A. chính quyền công – nông – binh.
	 B. chính quyền dân chủ tư sản.

	 C. chính quyền Xô viết.
	 D. chính quyền phong kiến.


Câu 4. So với phong trào cách mạng 1930 – 1931, phong trào cách mạng Việt Nam từ 1936 – 1939 có điểm gì khác về phương pháp và hình thức đấu tranh?
   A. Lôi kéo đông đảo nông dân tham gia khởi nghĩa.
   B. Tập hợp nhân dân đấu tranh bạo động cách mạng.
   C. Đấu tranh chính trị hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai.
   D. Xây dựng nhà nước cách mạng kiểu mới.
Câu 5. Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa nào?
	 A. Khởi nghĩa Yên Bái (1930).
	 B. Khởi nghĩa Nam Kì (1940).

	 C. Khởi nghĩa Bắc Sơn (1940).
	 D. Khởi nghĩa Đô Lương (1941).


Câu 6. Tác phẩm nào tập hợp những bài giảng cảu Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cách mạng ở Quảng Châu (Trung Quốc)?
	 A. Nhật kí trong tù.
	 B. Đường Kách mệnh.

	 C. Bản án chế độ thực dân Pháp.
	 D. Chuông rè.


Câu 7. Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son (8/1925) nhằm mục đích gì?
   A. Đòi tăng lương, giảm giờ làm, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân.
   B. Giành chính quyền ở Sài Gòn về tay công nhân.
   C. Ngăn cản Pháp chở lính sang đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc.
   D. Đòi nắm giữ một số vị trí trong chính quyền.
Câu 8. Sự khác nhau cơ bản giữa Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng là:
	 A. thành phần tham gia.
	 B. hình thức đấu tranh.

	 C. khuynh hướng cách mạng.
	 D. địa bàn hoạt động.


Câu 9. Nhân tố nào sau đây là yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển công nghiệp của Việt Nam?
	 A. Chính sách đầu tư.
	 B. Vị trí địa lí.

	 C. Nguồn nhân lực.
	 D. Cơ sở hạ tầng.


Câu 10. Tài nguyên khoáng sản nào có trữ lượng lớn ở Quảng Ninh thuận lợi phát triển công nghiệp khai thác?
	 A. Đá vôi.
	 B. Dầu mỏ.
	 C. Bô xít.
	 D. Than đá.


Câu 11. Khí hậu nhiệt đới ẩm của Việt Nam gây khó khăn gì cho phát triển công nghiệp?
   A. Tăng chi phí làm mát, bảo quản máy móc
   B. Thiếu nguyên liệu sản xuất
   C. Giảm nhu cầu thị trường
   D. Tăng cường độ làm việc
Câu 12. Ngành công nghiệp nào ở Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nguồn nước ngầm?
	 A. Sản xuất đồ uống.
	 B. Chế tạo máy móc
	 C. Sản xuất điện tử
	 D. Dệt may


Câu 13. Ngành công nghiệp nào ở Việt Nam chịu tác động trực tiếp từ điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa?
	 A. Chế biến thực phẩm.
	 B. Sản xuất điện tử.

	 C. Chế tạo máy móc.
	 D. Sản xuất xi măng.


Câu 14. Vì sao thị trường tiêu thụ lại quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp?
   A. Nó giúp tăng cường quan hệ quốc tế                              B. Nó đảm bảo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp
   C. Nó ảnh hưởng đến khí hậu                                             D. Nó quyết định đến chất lượng đất
Câu 15. Cơ sở hạ tầng ảnh hưởng như thế nào đến sản xuất nông nghiệp?
   A. Làm giảm năng suất lao động                                          B. Tăng chi phí sản xuất
   C. Nâng cao hiệu quả vận chuyển và bảo quản sản phẩm.  D. Tạo điều kiện thuận lợi cho thiên tai
Câu 16. Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho nghề nuôi tôm ở nước ta phát triển mạnh trong những năm trở lại đây?
   A. Giá trị thương phẩm nâng cao, công nghiệp chế biến phát triển.
   B. Điều kiện nuôi thuận lợi, kĩ thuật nuôi ngày càng được cải tiến.
   C. Thị trường xuất khẩu được mở rộng, hiệu quả ngày càng cao.
   D. Nhà nước có chính sách đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (1 điểm)
Học sinh đọc các tư liệu sau và trả lời các câu từ 17 đến 20 bằng cách chọn đúng hoặc sai rồi ghi đáp án vào giấy bài làm.
*Cho hình ảnh tư liệu sau
[image: ]

Câu 17. Tháng 12/1920, Nguyễn Ái Quốc gửi tới Đại hội Tua “Bản yêu sách của nhân dân An Nam”
Câu 18. Đóng góp lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong những năm 1919 – 1925 là tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam – cách mạng vô sản.
*Cho hình ảnh tư liệu sau
[image: ]
Câu 19. Sự phát triển và phân bố của ngành công nghiệp dệt và sản xuất trang phục, sản xuất giày, dép nước ta không có các sản phẩm được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới, là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta.
Câu 20.  Các trung tâm dệt và sản xuất trang phục; sản xuất giày, dép lớn của cả nước là TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nam Định,…đã ứng dụng công nghệ tự động hóa, in 3D, trí tuệ nhân tạo.
Phần III.Tự luận: (5 điểm) Học sinh viết câu trả lời vào phiếu.
Câu 1 (1,5 điểm): Tại sao nói “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam”.
Câu 2 (1 điểm): Đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 3 (1,5 điểm): Trình bày đặc điểm phân bố tài nguyên rừng ở nước ta?
Câu 4 (1 điểm): Mô hình nông nghiệp hữu cơ là gì? Liên hệ một mô hình sản xuất nông nghiệp tại địa phương hoặc gia đình em.
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (4 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi, học sinh chỉ chọn một phương án đúng.
Câu 1. Trong giai đoạn 1918 – 1930, sự kiện nào chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu đấu tranh có tổ chức và mục đích chính trị rõ ràng?
   A. Bãi công của công nhân nhà máy dệt Nam Định.
   B. Cuộc đấu tranh của viên chức các sở công thương của tư bản Pháp ở Bắc kì.
   C. Bãi công của công nhân Ba Son ở cảng Sài Gòn.
   D. Bãi công của công nhân nhà máy rượu Hà Nội.
Câu 2. So với phong trào cách mạng 1930 – 1931, phong trào cách mạng Việt Nam từ 1936 – 1939 có điểm gì khác về phương pháp và hình thức đấu tranh?
   A. Tập hợp nhân dân đấu tranh bạo động cách mạng.
   B. Lôi kéo đông đảo nông dân tham gia khởi nghĩa.
   C. Đấu tranh chính trị hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai.
   D. Xây dựng nhà nước cách mạng kiểu mới.
Câu 3. Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa nào?
	 A. Khởi nghĩa Yên Bái (1930).
	 B. Khởi nghĩa Bắc Sơn (1940).

	 C. Khởi nghĩa Đô Lương (1941).
	 D. Khởi nghĩa Nam Kì (1940).


Câu 4. Ngành công nghiệp nào ở Việt Nam chịu tác động trực tiếp từ điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa?
	 A. Sản xuất xi măng.
	 B. Chế biến thực phẩm.

	 C. Sản xuất điện tử.
	 D. Chế tạo máy móc.


Câu 5. Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho nghề nuôi tôm ở nước ta phát triển mạnh trong những năm trở lại đây?
   A. Thị trường xuất khẩu được mở rộng, hiệu quả ngày càng cao.
   B. Điều kiện nuôi thuận lợi, kĩ thuật nuôi ngày càng được cải tiến.
   C. Nhà nước có chính sách đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản.
   D. Giá trị thương phẩm nâng cao, công nghiệp chế biến phát triển.
Câu 6. Khí hậu nhiệt đới ẩm của Việt Nam gây khó khăn gì cho phát triển công nghiệp?
   A. Tăng chi phí làm mát, bảo quản máy móc                B. Tăng cường độ làm việc
   C. Giảm nhu cầu thị trường                                           D. Thiếu nguyên liệu sản xuất
Câu 7. Ngành công nghiệp nào ở Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nguồn nước ngầm?
	 A. Sản xuất điện tử
	 B. Sản xuất đồ uống.
	 C. Dệt may
	 D. Chế tạo máy móc


Câu 8. Hình thức chính quyền cách mạng được ra đời trong phong trào 1930 -1931 ở Nghệ An và Hà Tĩnh là
	 A. chính quyền dân chủ tư sản.
	 B. chính quyền công – nông – binh.

	 C. chính quyền phong kiến.
	 D. chính quyền Xô viết.


Câu 9. Vì sao thị trường tiêu thụ lại quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp?
   A. Nó đảm bảo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp      B. Nó ảnh hưởng đến khí hậu
   C. Nó giúp tăng cường quan hệ quốc tế                      D. Nó quyết định đến chất lượng đất
Câu 10. Sự khác nhau cơ bản giữa Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng là:
	 A. khuynh hướng cách mạng.
	 B. địa bàn hoạt động.

	 C. hình thức đấu tranh.
	 D. thành phần tham gia.


Câu 11. Cơ sở hạ tầng ảnh hưởng như thế nào đến sản xuất nông nghiệp?
   A. Tạo điều kiện thuận lợi cho thiên tai                      B. Làm giảm năng suất lao động
   C. Tăng chi phí sản xuất.                                            D. Nâng cao hiệu quả vận chuyển và bảo quản sản phẩm.
Câu 12. Phong trào cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930 – 1931 phát triển mạnh mẽ nhất ở khu vực nào?
	 A. Thái Bình.
	 B. Phú Riềng.

	 C. Nghệ An – Hà Tĩnh.
	 D. Hà Nam.


Câu 13. Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son (8/1925) nhằm mục đích gì?
   A. Giành chính quyền ở Sài Gòn về tay công nhân.
   B. Đòi nắm giữ một số vị trí trong chính quyền.
   C. Ngăn cản Pháp chở lính sang đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc.
   D. Đòi tăng lương, giảm giờ làm, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân.
Câu 14. Nhân tố nào sau đây là yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển công nghiệp của Việt Nam?
	 A. Vị trí địa lí.
	 B. Nguồn nhân lực.

	 C. Chính sách đầu tư.
	 D. Cơ sở hạ tầng.


Câu 15. Tài nguyên khoáng sản nào có trữ lượng lớn ở Quảng Ninh thuận lợi phát triển công nghiệp khai thác?
	 A. Đá vôi.
	 B. Than đá.
	 C. Bô xít.
	 D. Dầu mỏ.


Câu 16. Tác phẩm nào tập hợp những bài giảng cảu Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cách mạng ở Quảng Châu (Trung Quốc)?
	 A. Nhật kí trong tù.
	 B. Chuông rè.

	 C. Đường Kách mệnh.
	 D. Bản án chế độ thực dân Pháp.


Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (1 điểm)
Học sinh đọc các tư liệu sau và trả lời các câu từ 17 đến 20 bằng cách chọn đúng hoặc sai rồi ghi đáp án vào giấy bài làm.
*Cho hình ảnh tư liệu sau
[image: ]

Câu 17. Tháng 12/1920, Nguyễn Ái Quốc gửi tới Đại hội Tua “Bản yêu sách của nhân dân An Nam”
Câu 18. Đóng góp lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong những năm 1919 – 1925 là tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam – cách mạng vô sản.
*Cho hình ảnh tư liệu sau
[image: ]
Câu 19. Sự phát triển và phân bố của ngành công nghiệp dệt và sản xuất trang phục, sản xuất giày, dép nước ta không có các sản phẩm được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới, là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta.
Câu 20.  Các trung tâm dệt và sản xuất trang phục; sản xuất giày, dép lớn của cả nước là TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nam Định,…đã ứng dụng công nghệ tự động hóa, in 3D, trí tuệ nhân tạo.
Phần III.Tự luận: (5 điểm) Học sinh viết câu trả lời vào phiếu.
Câu 1 (1,5 điểm): Tại sao nói “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam”.
Câu 2 (1 điểm): Đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 3 (1,5 điểm): Trình bày đặc điểm phân bố tài nguyên rừng ở nước ta?
Câu 4 (1 điểm): Mô hình nông nghiệp hữu cơ là gì? Liên hệ một mô hình sản xuất nông nghiệp tại địa phương hoặc gia đình em.
-----------------HẾT----------------



	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THANH AM
Năm học: 2024 – 2025
Mã đề: LS&ĐL9-CKI-103
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 9
Ngày kiểm tra:17/12/2024       
Thời gian: 60 phút


Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (4 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi, học sinh chỉ chọn một phương án đúng.
Câu 1. Phong trào cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930 – 1931 phát triển mạnh mẽ nhất ở khu vực nào?
	 A. Hà Nam.
	 B. Phú Riềng.

	 C. Nghệ An – Hà Tĩnh.
	 D. Thái Bình.


Câu 2. Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son (8/1925) nhằm mục đích gì?
   A. Đòi tăng lương, giảm giờ làm, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân.
   B. Giành chính quyền ở Sài Gòn về tay công nhân.
   C. Đòi nắm giữ một số vị trí trong chính quyền.
   D. Ngăn cản Pháp chở lính sang đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc.
Câu 3. Cơ sở hạ tầng ảnh hưởng như thế nào đến sản xuất nông nghiệp?
   A. Tạo điều kiện thuận lợi cho thiên tai                              B. Tăng chi phí sản xuất
   C. Nâng cao hiệu quả vận chuyển và bảo quản sản phẩm. D. Làm giảm năng suất lao động
Câu 4. Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa nào?
	 A. Khởi nghĩa Đô Lương (1941).
	 B. Khởi nghĩa Nam Kì (1940).

	 C. Khởi nghĩa Yên Bái (1930).
	 D. Khởi nghĩa Bắc Sơn (1940).


Câu 5. So với phong trào cách mạng 1930 – 1931, phong trào cách mạng Việt Nam từ 1936 – 1939 có điểm gì khác về phương pháp và hình thức đấu tranh?
   A. Xây dựng nhà nước cách mạng kiểu mới.
   B. Đấu tranh chính trị hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai.
   C. Lôi kéo đông đảo nông dân tham gia khởi nghĩa.
   D. Tập hợp nhân dân đấu tranh bạo động cách mạng.
Câu 6. Ngành công nghiệp nào ở Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nguồn nước ngầm?
	 A. Sản xuất đồ uống.
	 B. Dệt may
	 C. Chế tạo máy móc
	 D. Sản xuất điện tử


Câu 7. Vì sao thị trường tiêu thụ lại quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp?
   A. Nó quyết định đến chất lượng đất                                   B. Nó đảm bảo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp
   C. Nó ảnh hưởng đến khí hậu                                              D. Nó giúp tăng cường quan hệ quốc tế
Câu 8. Trong giai đoạn 1918 – 1930, sự kiện nào chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu đấu tranh có tổ chức và mục đích chính trị rõ ràng?
   A. Bãi công của công nhân Ba Son ở cảng Sài Gòn.
   B. Cuộc đấu tranh của viên chức các sở công thương của tư bản Pháp ở Bắc kì.
   C. Bãi công của công nhân nhà máy dệt Nam Định.
   D. Bãi công của công nhân nhà máy rượu Hà Nội.
Câu 9. Ngành công nghiệp nào ở Việt Nam chịu tác động trực tiếp từ điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa?
	 A. Sản xuất xi măng.
	 B. Sản xuất điện tử.

	 C. Chế biến thực phẩm.
	 D. Chế tạo máy móc.


Câu 10. Khí hậu nhiệt đới ẩm của Việt Nam gây khó khăn gì cho phát triển công nghiệp?
   A. Giảm nhu cầu thị trường                                                B. Tăng chi phí làm mát, bảo quản máy móc
   C. Thiếu nguyên liệu sản xuất                                            D. Tăng cường độ làm việc
Câu 11. Tác phẩm nào tập hợp những bài giảng cảu Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cách mạng ở Quảng Châu (Trung Quốc)?
	 A. Chuông rè.
	 B. Nhật kí trong tù.

	 C. Bản án chế độ thực dân Pháp.
	 D. Đường Kách mệnh.


Câu 12. Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho nghề nuôi tôm ở nước ta phát triển mạnh trong những năm trở lại đây?
   A. Nhà nước có chính sách đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản.
  B. Giá trị thương phẩm nâng cao, công nghiệp chế biến phát triển.
   C. Điều kiện nuôi thuận lợi, kĩ thuật nuôi ngày càng được cải tiến.
   D. Thị trường xuất khẩu được mở rộng, hiệu quả ngày càng cao.
Câu 13. Tài nguyên khoáng sản nào có trữ lượng lớn ở Quảng Ninh thuận lợi phát triển công nghiệp khai thác?
	 A. Đá vôi.
	 B. Dầu mỏ.
	 C. Bô xít.
	 D. Than đá.


Câu 14. Hình thức chính quyền cách mạng được ra đời trong phong trào 1930 -1931 ở Nghệ An và Hà Tĩnh là
	 A. chính quyền phong kiến.
	 B. chính quyền dân chủ tư sản.

	 C. chính quyền công – nông – binh.
	 D. chính quyền Xô viết.


Câu 15. Sự khác nhau cơ bản giữa Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng là:
	 A. địa bàn hoạt động.
	 B. thành phần tham gia.

	 C. hình thức đấu tranh.
	 D. khuynh hướng cách mạng.


Câu 16. Nhân tố nào sau đây là yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển công nghiệp của Việt Nam?
	 A. Vị trí địa lí.
	 B. Cơ sở hạ tầng.

	 C. Chính sách đầu tư.
	 D. Nguồn nhân lực.


Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (1 điểm)
Học sinh đọc các tư liệu sau và trả lời các câu từ 17 đến 20 bằng cách chọn đúng hoặc sai rồi ghi đáp án vào giấy bài làm.
*Cho hình ảnh tư liệu sau
[image: ]

Câu 17. Tháng 12/1920, Nguyễn Ái Quốc gửi tới Đại hội Tua “Bản yêu sách của nhân dân An Nam”
Câu 18. Đóng góp lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong những năm 1919 – 1925 là tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam – cách mạng vô sản.
*Cho hình ảnh tư liệu sau
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Câu 19. Sự phát triển và phân bố của ngành công nghiệp dệt và sản xuất trang phục, sản xuất giày, dép nước ta không có các sản phẩm được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới, là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta.
Câu 20.  Các trung tâm dệt và sản xuất trang phục; sản xuất giày, dép lớn của cả nước là TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nam Định,…đã ứng dụng công nghệ tự động hóa, in 3D, trí tuệ nhân tạo.
Phần III.Tự luận: (5 điểm) Học sinh viết câu trả lời vào phiếu.
Câu 1 (1,5 điểm): Tại sao nói “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam”.
Câu 2 (1 điểm): Đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 3 (1,5 điểm): Trình bày đặc điểm phân bố tài nguyên rừng ở nước ta?
Câu 4 (1 điểm): Mô hình nông nghiệp hữu cơ là gì? Liên hệ một mô hình sản xuất nông nghiệp tại địa phương hoặc gia đình em.
-----------------HẾT----------------
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (4 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi, học sinh chỉ chọn một phương án đúng.
Câu 1. Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho nghề nuôi tôm ở nước ta phát triển mạnh trong những năm trở lại đây?
   A. Điều kiện nuôi thuận lợi, kĩ thuật nuôi ngày càng được cải tiến.
   B. Giá trị thương phẩm nâng cao, công nghiệp chế biến phát triển.
   C. Nhà nước có chính sách đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản.
   D. Thị trường xuất khẩu được mở rộng, hiệu quả ngày càng cao.
Câu 2. Sự khác nhau cơ bản giữa Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng là:
	 A. thành phần tham gia.
	 B. địa bàn hoạt động.

	 C. khuynh hướng cách mạng.
	 D. hình thức đấu tranh.


Câu 3. Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa nào?
	 A. Khởi nghĩa Yên Bái (1930).
	 B. Khởi nghĩa Đô Lương (1941).

	 C. Khởi nghĩa Bắc Sơn (1940).
	 D. Khởi nghĩa Nam Kì (1940).


Câu 4. So với phong trào cách mạng 1930 – 1931, phong trào cách mạng Việt Nam từ 1936 – 1939 có điểm gì khác về phương pháp và hình thức đấu tranh?
   A. Xây dựng nhà nước cách mạng kiểu mới.
   B. Tập hợp nhân dân đấu tranh bạo động cách mạng.
   C. Đấu tranh chính trị hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai.
   D. Lôi kéo đông đảo nông dân tham gia khởi nghĩa.
Câu 5. Ngành công nghiệp nào ở Việt Nam chịu tác động trực tiếp từ điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa?
	 A. Sản xuất xi măng.
	 B. Chế biến thực phẩm.

	 C. Chế tạo máy móc.
	 D. Sản xuất điện tử.


Câu 6. Phong trào cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930 – 1931 phát triển mạnh mẽ nhất ở khu vực nào?
	 A. Phú Riềng.
	 B. Hà Nam.

	 C. Nghệ An – Hà Tĩnh.
	 D. Thái Bình.


Câu 7. Cơ sở hạ tầng ảnh hưởng như thế nào đến sản xuất nông nghiệp?
   A. Làm giảm năng suất lao động                                         B. Nâng cao hiệu quả vận chuyển và bảo quản sản phẩm.
   C. Tạo điều kiện thuận lợi cho thiên tai                              D. Tăng chi phí sản xuất
Câu 8. Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son (8/1925) nhằm mục đích gì?
   A. Ngăn cản Pháp chở lính sang đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc.
   B. Giành chính quyền ở Sài Gòn về tay công nhân.
   C. Đòi tăng lương, giảm giờ làm, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân.
   D. Đòi nắm giữ một số vị trí trong chính quyền.
Câu 9. Tài nguyên khoáng sản nào có trữ lượng lớn ở Quảng Ninh thuận lợi phát triển công nghiệp khai thác?
	 A. Đá vôi.
	 B. Bô xít.
	 C. Than đá.
	 D. Dầu mỏ.


Câu 10. Tác phẩm nào tập hợp những bài giảng cảu Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cách mạng ở Quảng Châu (Trung Quốc)?
	 A. Nhật kí trong tù.
	 B. Đường Kách mệnh.

	 C. Bản án chế độ thực dân Pháp.
	 D. Chuông rè.


Câu 11. Vì sao thị trường tiêu thụ lại quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp?
   A. Nó đảm bảo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp.              B. Nó giúp tăng cường quan hệ quốc tế..
   C. Nó quyết định đến chất lượng đất                                    D. Nó ảnh hưởng đến khí hậu.
Câu 12. Nhân tố nào sau đây là yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển công nghiệp của Việt Nam?
	 A. Cơ sở hạ tầng.
	 B. Vị trí địa lí.

	 C. Chính sách đầu tư.
	 D. Nguồn nhân lực.


Câu 13. Ngành công nghiệp nào ở Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nguồn nước ngầm?
	 A. Sản xuất điện tử
	 B. Sản xuất đồ uống.
	 C. Dệt may
	 D. Chế tạo máy móc


Câu 14. Hình thức chính quyền cách mạng được ra đời trong phong trào 1930 -1931 ở Nghệ An và Hà Tĩnh là
	 A. chính quyền phong kiến.
	 B. chính quyền Xô viết.

	 C. chính quyền dân chủ tư sản.
	 D. chính quyền công – nông – binh.


Câu 15. Trong giai đoạn 1918 – 1930, sự kiện nào chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu đấu tranh có tổ chức và mục đích chính trị rõ ràng?
   A. Cuộc đấu tranh của viên chức các sở công thương của tư bản Pháp ở Bắc kì.
   B. Bãi công của công nhân Ba Son ở cảng Sài Gòn.
   C. Bãi công của công nhân nhà máy rượu Hà Nội.
   D. Bãi công của công nhân nhà máy dệt Nam Định.
Câu 16. Khí hậu nhiệt đới ẩm của Việt Nam gây khó khăn gì cho phát triển công nghiệp?
   A. Giảm nhu cầu thị trường                                         B. Thiếu nguyên liệu sản xuất
   C. Tăng cường độ làm việc                                         D. Tăng chi phí làm mát, bảo quản máy móc
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (1 điểm)
Học sinh đọc các tư liệu sau và trả lời các câu từ 17 đến 20 bằng cách chọn đúng hoặc sai rồi ghi đáp án vào giấy bài làm.
*Cho hình ảnh tư liệu sau
[image: ]

Câu 17. Tháng 12/1920, Nguyễn Ái Quốc gửi tới Đại hội Tua “Bản yêu sách của nhân dân An Nam”
Câu 18. Đóng góp lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong những năm 1919 – 1925 là tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam – cách mạng vô sản.
*Cho hình ảnh tư liệu sau
[image: ]
Câu 19. Sự phát triển và phân bố của ngành công nghiệp dệt và sản xuất trang phục, sản xuất giày, dép nước ta không có các sản phẩm được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới, là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta.
Câu 20.  Các trung tâm dệt và sản xuất trang phục; sản xuất giày, dép lớn của cả nước là TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nam Định,…đã ứng dụng công nghệ tự động hóa, in 3D, trí tuệ nhân tạo.
Phần III.Tự luận: (5 điểm) Học sinh viết câu trả lời vào phiếu.
Câu 1 (1,5 điểm): Tại sao nói “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam”.
Câu 2 (1 điểm): Đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 3 (1,5 điểm): Trình bày đặc điểm phân bố tài nguyên rừng ở nước ta?
Câu 4 (1 điểm): Mô hình nông nghiệp hữu cơ là gì? Liên hệ một mô hình sản xuất nông nghiệp tại địa phương hoặc gia đình em.
-----------------HẾT----------------
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (4 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi, học sinh chỉ chọn một phương án đúng.
Câu 1. Ngành công nghiệp nào ở Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nguồn nước ngầm?
	 A. Sản xuất đồ uống.
	 B. Dệt may
	 C. Chế tạo máy móc
	 D. Sản xuất điện tử


Câu 2. Cơ sở hạ tầng ảnh hưởng như thế nào đến sản xuất nông nghiệp?
   A. Tạo điều kiện thuận lợi cho thiên tai              B. Nâng cao hiệu quả vận chuyển và bảo quản sản phẩm.
   C. Làm giảm năng suất lao động                        D. Tăng chi phí sản xuất
Câu 3. Nhân tố nào sau đây là yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển công nghiệp của Việt Nam?
	 A. Cơ sở hạ tầng.
	 B. Nguồn nhân lực.

	 C. Chính sách đầu tư.
	 D. Vị trí địa lí.


Câu 4. Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son (8/1925) nhằm mục đích gì?
   A. Ngăn cản Pháp chở lính sang đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc.
   B. Đòi tăng lương, giảm giờ làm, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân.
   C. Đòi nắm giữ một số vị trí trong chính quyền.
   D. Giành chính quyền ở Sài Gòn về tay công nhân.
Câu 5. Sự khác nhau cơ bản giữa Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng là:
	 A. địa bàn hoạt động.
	 B. hình thức đấu tranh.

	 C. thành phần tham gia.
	 D. khuynh hướng cách mạng.


Câu 6. Trong giai đoạn 1918 – 1930, sự kiện nào chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu đấu tranh có tổ chức và mục đích chính trị rõ ràng?
   A. Bãi công của công nhân nhà máy rượu Hà Nội.
   B. Bãi công của công nhân nhà máy dệt Nam Định.
   C. Bãi công của công nhân Ba Son ở cảng Sài Gòn.
   D. Cuộc đấu tranh của viên chức các sở công thương của tư bản Pháp ở Bắc kì.
Câu 7. Tác phẩm nào tập hợp những bài giảng cảu Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cách mạng ở Quảng Châu (Trung Quốc)?
	 A. Nhật kí trong tù.
	 B. Đường Kách mệnh.

	 C. Chuông rè.
	 D. Bản án chế độ thực dân Pháp.


Câu 8. Ngành công nghiệp nào ở Việt Nam chịu tác động trực tiếp từ điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa?
	 A. Sản xuất điện tử.
	 B. Chế tạo máy móc.

	 C. Sản xuất xi măng.
	 D. Chế biến thực phẩm.


Câu 9. Tài nguyên khoáng sản nào có trữ lượng lớn ở Quảng Ninh thuận lợi phát triển công nghiệp khai thác?
	 A. Đá vôi.
	 B. Bô xít.
	 C. Than đá.
	 D. Dầu mỏ.


Câu 10. Phong trào cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930 – 1931 phát triển mạnh mẽ nhất ở khu vực nào?
	 A. Nghệ An – Hà Tĩnh.
	 B. Phú Riềng.

	 C. Hà Nam.
	 D. Thái Bình.


Câu 11. Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho nghề nuôi tôm ở nước ta phát triển mạnh trong những năm trở lại đây?
   A. Giá trị thương phẩm nâng cao, công nghiệp chế biến phát triển.
   B. Nhà nước có chính sách đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản.
   C. Điều kiện nuôi thuận lợi, kĩ thuật nuôi ngày càng được cải tiến.
   D. Thị trường xuất khẩu được mở rộng, hiệu quả ngày càng cao.
Câu 12. Hình thức chính quyền cách mạng được ra đời trong phong trào 1930 -1931 ở Nghệ An và Hà Tĩnh là
	 A. chính quyền Xô viết.
	 B. chính quyền công – nông – binh.

	 C. chính quyền phong kiến.
	 D. chính quyền dân chủ tư sản.


Câu 13. Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa nào?
	 A. Khởi nghĩa Nam Kì (1940).
	 B. Khởi nghĩa Yên Bái (1930).

	 C. Khởi nghĩa Đô Lương (1941).
	 D. Khởi nghĩa Bắc Sơn (1940).


Câu 14. Khí hậu nhiệt đới ẩm của Việt Nam gây khó khăn gì cho phát triển công nghiệp?
   A. Tăng chi phí làm mát, bảo quản máy móc             B. Thiếu nguyên liệu sản xuất
   C. Tăng cường độ làm việc                                        D. Giảm nhu cầu thị trường

Câu 15. So với phong trào cách mạng 1930 – 1931, phong trào cách mạng Việt Nam từ 1936 – 1939 có điểm gì khác về phương pháp và hình thức đấu tranh?
   A. Đấu tranh chính trị hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai.
   B. Tập hợp nhân dân đấu tranh bạo động cách mạng.
   C. Xây dựng nhà nước cách mạng kiểu mới.
   D. Lôi kéo đông đảo nông dân tham gia khởi nghĩa.
Câu 16. Vì sao thị trường tiêu thụ lại quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp?
   A. Nó quyết định đến chất lượng đất                         B. Nó đảm bảo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp
   C. Nó giúp tăng cường quan hệ quốc tế                    D. Nó ảnh hưởng đến khí hậu
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (1 điểm)
Học sinh đọc các tư liệu sau và trả lời các câu từ 17 đến 20 bằng cách chọn đúng hoặc sai rồi ghi đáp án vào giấy bài làm.
*Cho hình ảnh tư liệu sau
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Câu 17. Tháng 12/1920, Nguyễn Ái Quốc gửi tới Đại hội Tua “Bản yêu sách của nhân dân An Nam”
Câu 18. Đóng góp lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong những năm 1919 – 1925 là tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam – cách mạng vô sản.
*Cho hình ảnh tư liệu sau
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Câu 19. Sự phát triển và phân bố của ngành công nghiệp dệt và sản xuất trang phục, sản xuất giày, dép nước ta không có các sản phẩm được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới, là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta.
Câu 20.  Các trung tâm dệt và sản xuất trang phục; sản xuất giày, dép lớn của cả nước là TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nam Định,…đã ứng dụng công nghệ tự động hóa, in 3D, trí tuệ nhân tạo.
Phần III.Tự luận: (5 điểm) Học sinh viết câu trả lời vào phiếu.
Câu 1 (1,5 điểm): 
a. Nêu những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 – 1923)
b. Trong những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp, sự kiện nào gây tiếng vang lớn đối với nhân dân Việt Nam, nhân dân Pháp và nhân dân các thuộc địa của Pháp?
Câu 2 (1 điểm): Đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 3 (1,5 điểm): Trình bày đặc điểm phân bố tài nguyên rừng ở nước ta?
Câu 4 (1 điểm): Mô hình nông nghiệp hữu cơ là gì? Liên hệ một mô hình sản xuất nông nghiệp tại địa phương hoặc gia đình em.
[bookmark: _Hlk184802827]-----------------HẾT----------------
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (4 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi, học sinh chỉ chọn một phương án đúng.
Câu 1. Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa nào?
	 A. Khởi nghĩa Bắc Sơn (1940).
	 B. Khởi nghĩa Yên Bái (1930).

	 C. Khởi nghĩa Nam Kì (1940).
	 D. Khởi nghĩa Đô Lương (1941).


Câu 2. So với phong trào cách mạng 1930 – 1931, phong trào cách mạng Việt Nam từ 1936 – 1939 có điểm gì khác về phương pháp và hình thức đấu tranh?
   A. Xây dựng nhà nước cách mạng kiểu mới.
   B. Đấu tranh chính trị hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai.
   C. Lôi kéo đông đảo nông dân tham gia khởi nghĩa.
   D. Tập hợp nhân dân đấu tranh bạo động cách mạng.
Câu 3. Tác phẩm nào tập hợp những bài giảng cảu Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cách mạng ở Quảng Châu (Trung Quốc)?
	 A. Nhật kí trong tù.
	 B. Bản án chế độ thực dân Pháp.

	 C. Chuông rè.
	 D. Đường Kách mệnh.


Câu 4. Khí hậu nhiệt đới ẩm của Việt Nam gây khó khăn gì cho phát triển công nghiệp?
   A. Tăng cường độ làm việc                                         B. Tăng chi phí làm mát, bảo quản máy móc
   C. Thiếu nguyên liệu sản xuất                                     D. Giảm nhu cầu thị trường
Câu 5. Ngành công nghiệp nào ở Việt Nam chịu tác động trực tiếp từ điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa?
	 A. Sản xuất điện tử.
	 B. Chế biến thực phẩm.

	 C. Sản xuất xi măng.
	 D. Chế tạo máy móc.


Câu 6. Cơ sở hạ tầng ảnh hưởng như thế nào đến sản xuất nông nghiệp?
   A. Tăng chi phí sản xuất                                              B. Nâng cao hiệu quả vận chuyển và bảo quản sản phẩm.
   C. Làm giảm năng suất lao động                                 D. Tạo điều kiện thuận lợi cho thiên tai
Câu 7. Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho nghề nuôi tôm ở nước ta phát triển mạnh trong những năm trở lại đây?
   A. Giá trị thương phẩm nâng cao, công nghiệp chế biến phát triển.
   B. Thị trường xuất khẩu được mở rộng, hiệu quả ngày càng cao.
   C. Nhà nước có chính sách đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản.
   D. Điều kiện nuôi thuận lợi, kĩ thuật nuôi ngày càng được cải tiến.
Câu 8. Tài nguyên khoáng sản nào có trữ lượng lớn ở Quảng Ninh thuận lợi phát triển công nghiệp khai thác?
	 A. Đá vôi.
	 B. Than đá.
	 C. Bô xít.
	 D. Dầu mỏ.


Câu 9. Sự khác nhau cơ bản giữa Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng là:
	 A. địa bàn hoạt động.
	 B. hình thức đấu tranh.

	 C. thành phần tham gia.
	 D. khuynh hướng cách mạng.


Câu 10. Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son (8/1925) nhằm mục đích gì?
   A. Giành chính quyền ở Sài Gòn về tay công nhân.
   B. Đòi tăng lương, giảm giờ làm, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân.
   C. Ngăn cản Pháp chở lính sang đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc.
   D. Đòi nắm giữ một số vị trí trong chính quyền.
Câu 11. Trong giai đoạn 1918 – 1930, sự kiện nào chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu đấu tranh có tổ chức và mục đích chính trị rõ ràng?
   A. Bãi công của công nhân nhà máy dệt Nam Định.
   B. Cuộc đấu tranh của viên chức các sở công thương của tư bản Pháp ở Bắc kì.
   C. Bãi công của công nhân nhà máy rượu Hà Nội.
   D. Bãi công của công nhân Ba Son ở cảng Sài Gòn.
Câu 12. Nhân tố nào sau đây là yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển công nghiệp của Việt Nam?
	 A. Chính sách đầu tư.
	 B. Vị trí địa lí.

	 C. Cơ sở hạ tầng.
	 D. Nguồn nhân lực.


Câu 13. Vì sao thị trường tiêu thụ lại quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp?
   A. Nó ảnh hưởng đến khí hậu                                     B. Nó đảm bảo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp
   C. Nó giúp tăng cường quan hệ quốc tế                     D. Nó quyết định đến chất lượng đất
Câu 14. Phong trào cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930 – 1931 phát triển mạnh mẽ nhất ở khu vực nào?
	 A. Hà Nam.
	 B. Phú Riềng.

	 C. Thái Bình.
	 D. Nghệ An – Hà Tĩnh.


Câu 15. Hình thức chính quyền cách mạng được ra đời trong phong trào 1930 -1931 ở Nghệ An và Hà Tĩnh là
	 A. chính quyền Xô viết.
	 B. chính quyền công – nông – binh.

	 C. chính quyền dân chủ tư sản.
	 D. chính quyền phong kiến.


Câu 16. Ngành công nghiệp nào ở Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nguồn nước ngầm?
	 A. Chế tạo máy móc
	 B. Sản xuất điện tử
	 C. Sản xuất đồ uống.
	 D. Dệt may


Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (1 điểm)
Học sinh đọc các tư liệu sau và trả lời các câu từ 17 đến 20 bằng cách chọn đúng hoặc sai rồi ghi đáp án vào giấy bài làm.
*Cho hình ảnh tư liệu sau
[image: ]
Câu 17. Tháng 12/1920, Nguyễn Ái Quốc gửi tới Đại hội Tua “Bản yêu sách của nhân dân An Nam”
Câu 18. Đóng góp lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong những năm 1919 – 1925 là tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam – cách mạng vô sản.
*Cho hình ảnh tư liệu sau
[image: ]
Câu 19. Sự phát triển và phân bố của ngành công nghiệp dệt và sản xuất trang phục, sản xuất giày, dép nước ta không có các sản phẩm được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới, là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta.
Câu 20.  Các trung tâm dệt và sản xuất trang phục; sản xuất giày, dép lớn của cả nước là TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nam Định,…đã ứng dụng công nghệ tự động hóa, in 3D, trí tuệ nhân tạo.
Phần III.Tự luận: (5 điểm) Học sinh viết câu trả lời vào phiếu.
Câu 1 (1,5 điểm): 
a. Nêu những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 – 1923)
b. Trong những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp, sự kiện nào gây tiếng vang lớn đối với nhân dân Việt Nam, nhân dân Pháp và nhân dân các thuộc địa của Pháp?
Câu 2 (1 điểm): Đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 3 (1,5 điểm): Trình bày đặc điểm phân bố tài nguyên rừng ở nước ta?
Câu 4 (1 điểm): Mô hình nông nghiệp hữu cơ là gì? Liên hệ một mô hình sản xuất nông nghiệp tại địa phương hoặc gia đình em.
-----------------HẾT----------------
	
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THANH AM
Năm học: 2024 – 2025
Mã đề: LS&ĐL9-CKI-203
	
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 9
Ngày kiểm tra:17 /12/2024       
Thời gian: 60 phút


Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (4 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi, học sinh chỉ chọn một phương án đúng.
Câu 1. Nhân tố nào sau đây là yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển công nghiệp của Việt Nam?
	 A. Nguồn nhân lực.
	 B. Vị trí địa lí.

	 C. Chính sách đầu tư.
	 D. Cơ sở hạ tầng.


Câu 2. Tác phẩm nào tập hợp những bài giảng cảu Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cách mạng ở Quảng Châu (Trung Quốc)?
	 A. Bản án chế độ thực dân Pháp.
	 B. Chuông rè.

	 C. Nhật kí trong tù.
	 D. Đường Kách mệnh.


Câu 3. Khí hậu nhiệt đới ẩm của Việt Nam gây khó khăn gì cho phát triển công nghiệp?
   A. Tăng chi phí làm mát, bảo quản máy móc             B. Thiếu nguyên liệu sản xuất
   C. Giảm nhu cầu thị trường                                        D. Tăng cường độ làm việc
Câu 4. Trong giai đoạn 1918 – 1930, sự kiện nào chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu đấu tranh có tổ chức và mục đích chính trị rõ ràng?
   A. Bãi công của công nhân Ba Son ở cảng Sài Gòn.
   B. Bãi công của công nhân nhà máy rượu Hà Nội.
   C. Bãi công của công nhân nhà máy dệt Nam Định.
   D. Cuộc đấu tranh của viên chức các sở công thương của tư bản Pháp ở Bắc kì.
Câu 5. Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho nghề nuôi tôm ở nước ta phát triển mạnh trong những năm trở lại đây?
   A. Thị trường xuất khẩu được mở rộng, hiệu quả ngày càng cao.
   B. Nhà nước có chính sách đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản.
   C. Điều kiện nuôi thuận lợi, kĩ thuật nuôi ngày càng được cải tiến.
   D. Giá trị thương phẩm nâng cao, công nghiệp chế biến phát triển.
Câu 6. Ngành công nghiệp nào ở Việt Nam chịu tác động trực tiếp từ điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa?
	 A. Sản xuất điện tử.
	 B. Chế tạo máy móc.

	 C. Chế biến thực phẩm.
	 D. Sản xuất xi măng.


Câu 7. Sự khác nhau cơ bản giữa Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng là:
	 A. khuynh hướng cách mạng.
	 B. hình thức đấu tranh.

	 C. địa bàn hoạt động.
	 D. thành phần tham gia.


Câu 8. Phong trào cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930 – 1931 phát triển mạnh mẽ nhất ở khu vực nào?
	 A. Phú Riềng.
	 B. Hà Nam.

	 C. Thái Bình.
	 D. Nghệ An – Hà Tĩnh.


Câu 9. Hình thức chính quyền cách mạng được ra đời trong phong trào 1930 -1931 ở Nghệ An và Hà Tĩnh là
	 A. chính quyền dân chủ tư sản.
	 B. chính quyền Xô viết.

	 C. chính quyền phong kiến.
	 D. chính quyền công – nông – binh.


Câu 10. Ngành công nghiệp nào ở Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nguồn nước ngầm?
	 A. Sản xuất đồ uống.
	 B. Chế tạo máy móc
	 C. Sản xuất điện tử
	 D. Dệt may


Câu 11. Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa nào?
	 A. Khởi nghĩa Yên Bái (1930).
	 B. Khởi nghĩa Nam Kì (1940).

	 C. Khởi nghĩa Bắc Sơn (1940).
	 D. Khởi nghĩa Đô Lương (1941).


Câu 12. Tài nguyên khoáng sản nào có trữ lượng lớn ở Quảng Ninh thuận lợi phát triển công nghiệp khai thác?
	 A. Bô xít.
	 B. Than đá.
	 C. Đá vôi.
	 D. Dầu mỏ.


Câu 13. So với phong trào cách mạng 1930 – 1931, phong trào cách mạng Việt Nam từ 1936 – 1939 có điểm gì khác về phương pháp và hình thức đấu tranh?
   A. Tập hợp nhân dân đấu tranh bạo động cách mạng.
   B. Lôi kéo đông đảo nông dân tham gia khởi nghĩa.
   C. Đấu tranh chính trị hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai.
   D. Xây dựng nhà nước cách mạng kiểu mới.
Câu 14. Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son (8/1925) nhằm mục đích gì?
   A. Đòi nắm giữ một số vị trí trong chính quyền.
   B. Đòi tăng lương, giảm giờ làm, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân.
   C. Ngăn cản Pháp chở lính sang đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc.
   D. Giành chính quyền ở Sài Gòn về tay công nhân.
Câu 15. Cơ sở hạ tầng ảnh hưởng như thế nào đến sản xuất nông nghiệp?
   A. Tạo điều kiện thuận lợi cho thiên ta.   B. Nâng cao hiệu quả vận chuyển và bảo quản sản phẩm.
   C. Tăng chi phí sản xuất                          D. Làm giảm năng suất lao động
Câu 16. Vì sao thị trường tiêu thụ lại quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp?
   A. Nó đảm bảo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp.           B. Nó quyết định đến chất lượng đất
   C. Nó giúp tăng cường quan hệ quốc tế.                           D. Nó ảnh hưởng đến khí hậu
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (1 điểm)
Học sinh đọc các tư liệu sau và trả lời các câu từ 17 đến 20 bằng cách chọn đúng hoặc sai rồi ghi đáp án vào giấy bài làm.
*Cho hình ảnh tư liệu sau
[image: ]

Câu 17. Tháng 12/1920, Nguyễn Ái Quốc gửi tới Đại hội Tua “Bản yêu sách của nhân dân An Nam”
Câu 18. Đóng góp lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong những năm 1919 – 1925 là tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam – cách mạng vô sản.
*Cho hình ảnh tư liệu sau
[image: ]
Câu 19. Sự phát triển và phân bố của ngành công nghiệp dệt và sản xuất trang phục, sản xuất giày, dép nước ta không có các sản phẩm được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới, là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta.
Câu 20.  Các trung tâm dệt và sản xuất trang phục; sản xuất giày, dép lớn của cả nước là TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nam Định,…đã ứng dụng công nghệ tự động hóa, in 3D, trí tuệ nhân tạo.
Phần III.Tự luận: (5 điểm) Học sinh viết câu trả lời vào phiếu.
Câu 1 (1,5 điểm): 
a. Nêu những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 – 1923)
b. Trong những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp, sự kiện nào gây tiếng vang lớn đối với nhân dân Việt Nam, nhân dân Pháp và nhân dân các thuộc địa của Pháp?
Câu 2 (1 điểm): Đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 3 (1,5 điểm): Trình bày đặc điểm phân bố tài nguyên rừng ở nước ta?
Câu 4 (1 điểm): Mô hình nông nghiệp hữu cơ là gì? Liên hệ một mô hình sản xuất nông nghiệp tại địa phương hoặc gia đình em.
-----------------HẾT----------------
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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
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Ngày kiểm tra:17 /12/2024       
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (4 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi, học sinh chỉ chọn một phương án đúng.
Câu 1. Nhân tố nào sau đây là yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển công nghiệp của Việt Nam?
	 A. Vị trí địa lí.
	 B. Nguồn nhân lực.

	 C. Chính sách đầu tư.
	 D. Cơ sở hạ tầng.


Câu 2. Ngành công nghiệp nào ở Việt Nam chịu tác động trực tiếp từ điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa?
	 A. Chế biến thực phẩm.
	 B. Chế tạo máy móc.

	 C. Sản xuất điện tử.
	 D. Sản xuất xi măng.


Câu 3. Trong giai đoạn 1918 – 1930, sự kiện nào chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu đấu tranh có tổ chức và mục đích chính trị rõ ràng?
   A. Cuộc đấu tranh của viên chức các sở công thương của tư bản Pháp ở Bắc kì.
   B. Bãi công của công nhân nhà máy rượu Hà Nội.
   C. Bãi công của công nhân Ba Son ở cảng Sài Gòn.
   D. Bãi công của công nhân nhà máy dệt Nam Định.
Câu 4. Ngành công nghiệp nào ở Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nguồn nước ngầm?
	 A. Sản xuất đồ uống.
	 B. Sản xuất điện tử
	 C. Dệt may
	 D. Chế tạo máy móc


Câu 5. Tài nguyên khoáng sản nào có trữ lượng lớn ở Quảng Ninh thuận lợi phát triển công nghiệp khai thác?
	 A. Than đá.
	 B. Bô xít.
	 C. Đá vôi.
	 D. Dầu mỏ.


Câu 6. Khí hậu nhiệt đới ẩm của Việt Nam gây khó khăn gì cho phát triển công nghiệp?
   A. Thiếu nguyên liệu sản xuất                                              B. Tăng cường độ làm việc
   C. Giảm nhu cầu thị trường                                                 D. Tăng chi phí làm mát, bảo quản máy móc
Câu 7. Hình thức chính quyền cách mạng được ra đời trong phong trào 1930 -1931 ở Nghệ An và Hà Tĩnh là
	 A. chính quyền dân chủ tư sản.
	 B. chính quyền công – nông – binh.

	 C. chính quyền phong kiến.
	 D. chính quyền Xô viết.


Câu 8. Phong trào cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930 – 1931 phát triển mạnh mẽ nhất ở khu vực nào?
	 A. Hà Nam.
	 B. Thái Bình.

	 C. Nghệ An – Hà Tĩnh.
	 D. Phú Riềng.


Câu 9. Cơ sở hạ tầng ảnh hưởng như thế nào đến sản xuất nông nghiệp?
   A. Tăng chi phí sản xuất                                              B. Tạo điều kiện thuận lợi cho thiên tai
   C. Làm giảm năng suất lao động                                 D. Nâng cao hiệu quả vận chuyển và bảo quản sản phẩm.
Câu 10. Tác phẩm nào tập hợp những bài giảng cảu Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cách mạng ở Quảng Châu (Trung Quốc)?
	 A. Đường Kách mệnh.
	 B. Chuông rè.

	 C. Nhật kí trong tù.
	 D. Bản án chế độ thực dân Pháp.


Câu 11. Sự khác nhau cơ bản giữa Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng là:
	 A. địa bàn hoạt động.
	 B. thành phần tham gia.

	 C. hình thức đấu tranh.
	 D. khuynh hướng cách mạng.


Câu 12. Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa nào?
	 A. Khởi nghĩa Yên Bái (1930).
	 B. Khởi nghĩa Nam Kì (1940).

	 C. Khởi nghĩa Đô Lương (1941).
	 D. Khởi nghĩa Bắc Sơn (1940).


Câu 13. Vì sao thị trường tiêu thụ lại quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp?
   A. Nó quyết định đến chất lượng đất                           B. Nó giúp tăng cường quan hệ quốc tế
   C. Nó đảm bảo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp      D. Nó ảnh hưởng đến khí hậu
Câu 14. So với phong trào cách mạng 1930 – 1931, phong trào cách mạng Việt Nam từ 1936 – 1939 có điểm gì khác về phương pháp và hình thức đấu tranh?
   A. Xây dựng nhà nước cách mạng kiểu mới.
   B. Tập hợp nhân dân đấu tranh bạo động cách mạng.
   C. Lôi kéo đông đảo nông dân tham gia khởi nghĩa.
   D. Đấu tranh chính trị hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai.
Câu 15. Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho nghề nuôi tôm ở nước ta phát triển mạnh trong những năm trở lại đây?
   A. Điều kiện nuôi thuận lợi, kĩ thuật nuôi ngày càng được cải tiến.
   B. Thị trường xuất khẩu được mở rộng, hiệu quả ngày càng cao.
   C. Nhà nước có chính sách đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản.
   D. Giá trị thương phẩm nâng cao, công nghiệp chế biến phát triển.
Câu 16. Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son (8/1925) nhằm mục đích gì?
   A. Giành chính quyền ở Sài Gòn về tay công nhân.
   B. Ngăn cản Pháp chở lính sang đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc.
   C. Đòi nắm giữ một số vị trí trong chính quyền.
   D. Đòi tăng lương, giảm giờ làm, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (1 điểm)
Học sinh đọc các tư liệu sau và trả lời các câu từ 17 đến 20 bằng cách chọn đúng hoặc sai rồi ghi đáp án vào giấy bài làm.
*Cho hình ảnh tư liệu sau
[image: ]

Câu 17. Tháng 12/1920, Nguyễn Ái Quốc gửi tới Đại hội Tua “Bản yêu sách của nhân dân An Nam”
Câu 18. Đóng góp lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong những năm 1919 – 1925 là tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam – cách mạng vô sản.
*Cho hình ảnh tư liệu sau
[image: ]
Câu 19. Sự phát triển và phân bố của ngành công nghiệp dệt và sản xuất trang phục, sản xuất giày, dép nước ta không có các sản phẩm được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới, là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta.
Câu 20.  Các trung tâm dệt và sản xuất trang phục; sản xuất giày, dép lớn của cả nước là TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nam Định,…đã ứng dụng công nghệ tự động hóa, in 3D, trí tuệ nhân tạo.
Phần III.Tự luận: (5 điểm) Học sinh viết câu trả lời vào phiếu.
Câu 1 (1,5 điểm): 
a. Nêu những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 – 1923)
b. Trong những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp, sự kiện nào gây tiếng vang lớn đối với nhân dân Việt Nam, nhân dân Pháp và nhân dân các thuộc địa của Pháp?
Câu 2 (1 điểm): Đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 3 (1,5 điểm): Trình bày đặc điểm phân bố tài nguyên rừng ở nước ta?
Câu 4 (1 điểm): Mô hình nông nghiệp hữu cơ là gì? Liên hệ một mô hình sản xuất nông nghiệp tại địa phương hoặc gia đình em.
-----------------HẾT----------------
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I. Trắc nghiệm: 
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Đề\câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	101
	A
	A
	C
	C
	B
	B
	C
	C
	B
	D
	A
	A
	A
	B
	C
	C

	102
	C
	C
	D
	B
	A
	A
	B
	D
	A
	A
	D
	C
	C
	A
	B
	C

	103
	C
	D
	C
	B
	B
	A
	B
	A
	C
	B
	D
	D
	D
	D
	D
	A

	104
	D
	C
	D
	C
	B
	C
	B
	A
	C
	B
	A
	B
	B
	B
	B
	D

	201
	A
	B
	D
	A
	D
	C
	B
	D
	C
	A
	D
	A
	A
	A
	A
	B

	202
	C
	B
	D
	B
	B
	B
	B
	B
	D
	C
	D
	B
	B
	D
	A
	C

	203
	B
	D
	A
	A
	A
	C
	A
	D
	B
	A
	B
	B
	C
	C
	B
	A

	204
	A
	A
	C
	A
	A
	D
	D
	C
	D
	A
	D
	B
	C
	D
	B
	B



II. Trắc nghiệm đúng sai 
	Đề/ câu
	Câu 17
	Câu 18
	Câu 19
	Câu 20

	[bookmark: _Hlk184800397]101
	Sai
	Đúng
	Sai
	Đúng

	102
	Sai
	Đúng
	Sai
	Đúng

	103
	Sai
	Đúng
	Sai
	Đúng

	104
	Sai
	Đúng
	Sai
	Đúng

	201
	Sai
	Đúng
	Sai
	Đúng

	202
	Sai
	Đúng
	Sai
	Đúng

	203
	Sai
	Đúng
	Sai
	Đúng

	204
	Sai
	Đúng
	Sai
	Đúng



III. Tự luận:
LS&ĐL9 - CKI-101 - 104
	Câu
	Nội dung
	Số điểm

	1
(1,5đ) 

	Chứng minh nhận định: “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam”.
* Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
- Phong trào cách mạng Việt Nam diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia nhưng vẫn không thành công.
- Các tổ chức yêu nước cách mạng được thành lập, hoạt động theo những khuynh hướng khác nhau. 
- Khuynh hướng vô sản ngày càng thắng thế dẫn đến sự ra đời của ba tổ chức cộng sản. Tuy nhiên, ba tổ chức này hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau, làm cho phong trào cách mạng trong nước có nguy cơ dẫn đến chia rẽ lớn, không có lợi cho cách mạng Việt Nam.
* Khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
- Các tổ chức cộng sản được thống nhất lại. 
- Đảng có Cương lĩnh chính trị, xác định đúng đắn con đường của cách mạng Việt Nam là con đường cách mạng vô sản, tập hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc với những dân tộc bị áp bức và vô sản thế giới.
- Thực tế lịch sử đã chứng minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng Việt Nam đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
	
   


0,25

0,25

0,25



0,25
0,25


0,25

	2
(1đ)
	Đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Nguyễn Ái Quốc hoạt động cách mạng rất sôi nổi, tích cực tại Pháp, Liên Xô và Trung Quốc. Người viết báo, đứng lớp để tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lenin, đào tạo cán bộ, thành lập các tổ chức cách mạng.
+ Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài từ 1918 đến 1930 là sự chuẩn bị cho những điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Soạn thảo cho Đảng một Cương lĩnh chính trị đúng đắn, sáng tạo.
	

0,25
    

0,25

0,25    
0,25

	3

	Mô hình nông nghiệp hữu cơ là mô hình canh tác nói không với hóa chất nông
nghiệp như thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng, phân bón hóa hoc, sử dụng các
nguyên liệu hữu cơ như phân chuồng, phân rác nhà bếp, …->đảm bảo hệ sinh thái
được bền vững.
Liên hệ:
- Trồng rau thủy canh tại nhà: bằng phương pháp thủy canh (Hydroponics) 
- Áp dụng không gian thoáng mát, ánh sáng như sân thượng, ban công, góc nhà gần cửa sổ….
	0,5
    



0,25
  0,25
    

	4

	– Rừng phòng hộ: gồm rừng đầu nguồn phân bố ở thượng nguồn các sông lớn,
rừng chống cát bay ở dọc ven biển Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, rừng
ngập mặn chắn sóng ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.
– Rừng đặc dụng: vườn quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk), Cát Bà (Hải
Phòng), ... khu bảo tồn thiên nhiên: Na Hang (Tuyên Quang), Ngọc Linh (Kon
Tum), Láng Sen (Long An), ... khu dự trữ sinh quyển như Lang Biang (Lâm Đồng)
– Rừng sản xuất: gồm rừng keo, tràm, bạch đàn, ... được nhà nước giao và cho
thuê. Phân bố ở trung du, miền núi.
	0,5
    

   0,5


 0,5
    




LS&ĐL9 - CKI-201 - 204
	Câu
	Nội dung
	Số điểm

	1
(1,5đ) 

	a. Nêu những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 – 1923)
- 1919: Gửi tới Hội nghị Véc-xai “Bản yêu sách của nhân dân An Nam” đòi quyền tự do, dân chủ, bình đẳng và tự quyết.
- 1920: Đọc “Sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lê – nin. Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.
- 1921: Sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa
- 1922: Chủ nhiệm báo “Người cùng khổ” và viết bài cho nhiều báo khác.
b. Trong những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp, sự kiện nào gây tiếng vang lớn đối với nhân dân Việt Nam, nhân dân Pháp và nhân dân các thuộc địa của Pháp là:
- 1919: Gửi tới Hội nghị Véc-xai “Bản yêu sách của nhân dân An Nam” đòi quyền tự do, dân chủ, bình đẳng và tự quyết.
	
0,25

0,25


0,25
0,25



0,5

	2
(1đ)
	Đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Nguyễn Ái Quốc hoạt động cách mạng rất sôi nổi, tích cực tại Pháp, Liên Xô và Trung Quốc. Người viết báo, đứng lớp để tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lenin, đào tạo cán bộ, thành lập các tổ chức cách mạng.
+ Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài từ 1918 đến 1930 là sự chuẩn bị cho những điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Soạn thảo cho Đảng một Cương lĩnh chính trị đúng đắn, sáng tạo.
	

0,25
    


0,25

0,25
    
0,25

	3

	Mô hình nông nghiệp hữu cơ là mô hình canh tác nói không với hóa chất nông
nghiệp như thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng, phân bón hóa hoc, sử dụng các
nguyên liệu hữu cơ như phân chuồng, phân rác nhà bếp, …->đảm bảo hệ sinh thái
được bền vững.
Liên hệ:
- Trồng rau thủy canh tại nhà: bằng phương pháp thủy canh (Hydroponics) 
- Áp dụng không gian thoáng mát, ánh sáng như sân thượng, ban công, góc nhà gần cửa sổ….
	0,5
    


0,25

0,25
    

	4

	– Rừng phòng hộ: gồm rừng đầu nguồn phân bố ở thượng nguồn các sông lớn,
rừng chống cát bay ở dọc ven biển Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, rừng
ngập mặn chắn sóng ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.
– Rừng đặc dụng: vườn quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk), Cát Bà (Hải
Phòng), ... khu bảo tồn thiên nhiên: Na Hang (Tuyên Quang), Ngọc Linh (Kon
Tum), Láng Sen (Long An), ... khu dự trữ sinh quyển như Lang Biang (Lâm Đồng)
– Rừng sản xuất: gồm rừng keo, tràm, bạch đàn, ... được nhà nước giao và cho
thuê. Phân bố ở trung du, miền núi.
	0,5
    

      0,5


 0,5
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Hinh 6.1. Nguyén Ai Quéc (tic Nguyén T4t Thanh) tham dy Dai hi lan tha 18
Dang Xa Phéap & thanh phé Tua (1920)
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